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Lâm giữ tợnthối các triệuchứngcăm
lạnhnhưsốt, ho, nghẹtmũi,nhứcmôi,
đầuhọngvànhận đầu.

CÁCHDŨNG âLIỀUDỪNG:
~Cáthểdũngnhắclạiliêumôi 4-6giữ.Không
đừngquá 4liêutrong 1 ngày.
“Cáobác gỉ thườngtính Biểu heocânnặng.
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Chốngchỉđịnh,laiý âthận trong,tác.
đụngkhông mang muốn,tươngtáo thuốc:
Xinđọc trong tờhướngdẫnsử dụng.
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Forthelempotaryrallelofcontmoncold
syeqtonm:Fever, cough,nesalangestion,
imincrachesahd paina,matethroatand
_—

~Alldosesmayberepeatedevery4-6hours,
bastnotmorethan 4timesdally.
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CỔ PHÂN \Z\Ì\ — Thuốc nhỏ giọt

DƯỢC PHẨM
\2\ ij

THANH PHAN:}
Hoạt chất: ` ;

— Acetaminophen ....... eee Mees80 mg.
— Phenylephrin HCl .................. 1,2 mg

— Dextromethorphan HBr .............2,4 mg.

Tá duoc: Propylen glycol, acid citric, natri benzoat, glycerin, sorbitol 70%, polyethylen glycol 400,

hương dâu (dạng lỏng), allura red, sunset yellow, sucralose, nudc tinh khiét.

MO TA SAN PHAM:
— Chất lỏng màu đỏ, mùi dâu, vị ngọt

DƯỢC LỰC HỌC:
— Acetaminophen là chất chuyên hóa có hoạt tính của phenacetin, có tác dụng giảm dau bằng cách

ngăn chặn sự phát sinh xung động gây đau ở ngoại vi. Thuốc có tác dụng hạ sốt bằng cách ức chế
trung khu điều nhiệt vùng dưới đồi.

— Phenylephrin hydroclorid là một thuốc tác dụng giỗng giao cảm có tác dụng trực tiếp lên thụ thể
adrenergic (a-adrenergic) lam thong mii. l5

— Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não. Mặc

dù câu trúc hóa học có liên quan đến morphin, nhưng dextromethorphan không có tác dụng giảm
đau và nói chung rat it tac dung an thân.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

— Acetaminophen được hấp thu nhanh từ đường tiêu hóa với nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt
được khoảng 30-60 phút sau khi uống. Acetaminophen được phân bố trong hầu hết trong các mô

của cơ thể. Acetaminophen qua nhau thai và hiện diện trong sữa mẹ. Gắn kết với protein huyét

tương không đáng kể với nồng độ điều trị thông thường nhưng gắn kết sẽ tăng khi nồng độ tăng.

Thời gian bán hủy của Acetaminophen thay đổi từ khoảng Ï đến 3 giờ. Acetaminophen được

chuyển hóa chủ yếu ở gan và bài tiết trong nước tiểu chủ yêu dưới dạng liên hợp glucuronid (60-

80%) và liên hợp sulphat (20-30%). Dưới 5% được bài tiết duéi dang Acetaminophen không đổi.

Một phần nhỏ (dưới 4%) được chuyển hóa thông qua hệ thống cytochrom P450.

— Phenylephrin hyđroclorid có độ sinh khả dụng thấp khi dùng thuốc đường uống do thuốc hấp thu

không đều qua đường tiêu hóa. Thuốc trải qua chuyển hóa đầu tiên ở ruột và gan bởi men

monoamine oxidase.

— Dextromethorphan hydrobromid duge hap thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong _

vòng 15-30 phút sau khi uông, kéo dài khoảng 6-8 giờ. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài xuất We

qua nước tiêu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có dextrorphan Hf )

cũng có tác dụng giảm ho nhẹ. \\

CHi DINH:
— Điều trị các chứng cảm lạnh, cảm cúm: đau nhức nhẹ, đau đầu, đau họng, nghẹt mũi, ho.

— Giúp long đờm, làm loãng dịch nhày tiết ra từ phối, giảm sốt tạm thời.

CACH DUNG - LIEU DUNG:
Thuốc uông, không được tiêm.

 

Có thể dùng nhắc lại liều mỗi 4-6 giờ. Không dùng quá 4 liều trong một ngày.
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- _ Các bác sĩ thường tính liều theo cân nặng.

TUOI CAN NANG|_ LIEU DUNG
6 - 12 thang 6-10kg | %-1 dng nho giot

(0,4 — 0,8ml)
12-24thang| 10-12kg 1-1% ông nhỏ

giọt

(0,8 — 1,2ml)
2 —6 tuôi 12 - 22 kg 11⁄2 - 2 ông nhỏ

giọt
(1,2 — 1,6ml)

 

 

 

 

     
* Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, liều dùng được tính như trên nhưng bác sĩ nên chỉ định liều thích hợp
tùy theo từng cá thê trẻ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

— Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

— Không sử dụng chung với các thuốc có chứa acetaminophen.

- Không dùng thuốc nếu đang điều trị với các thuốc chống đông máu warfarin, chất ức chế
monoamin oxidase (MAOI), hoặc mới ngưng thuốc này trong vòng 2 tuần.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

Ngưng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Vy,

e Dau nhirc, nghet mii, ho nhiéu hon hoặc kéo dài hon 7 ngày.

e Sốt nặng thêm hoặc kéo dài hơn 3 ngày.

e_ Xuất hiện triệu chứng mới.

e _ Ho trở lại đi kèm với phát ban hoặc đau đầu kéo dài.

e Có những biểu hiện nghiêm trọng.
Thận trọng với các bệnh nhân: Suy gan, bệnh tim, cao huyết áp, các bệnh về tuyến giáp, đái tháo
đường, khó tiểu liên quan đến phì đại tiền liệt tuyến, ho dai dăng hay mạn tính do hút thuốc, hen
suyễn, khí phế thủng, ho do đờm.

- Phụ nữ có thai và cho con bú: Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

— Táo bón, tiêu chảy, chóng mặt, dễ bị kích động, đau đầu, khó ngủ, khó chịu ở dạ dày, phát ban,

mày đay, ngứa, sưng miệng, môi, mặt hay lưỡi.

— Dùng Acetaminophen liều cao và kéo dài có thể gây suy tế bào gan.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

— Khôngdùng thuốc này đồng thời với các thuốc thuộc nhóm chẹn B-adrenergic (propranolol), thuốc

ức chế men chuyển hóa cetechol-O-methyl tranferase (tolcapon), furazolidon, hydantoins

(phenytoin), indomethacin, isoniazid, MAOIs (phenelzin), nhom thuốc chống tram cảm 3 vòng

(amitriptylin), bromocriptin, vì chúng sẽ làm tăng tác dụng phụ của thuốc.

— Khi dùng thuốc chung với các nhóm thuốc kháng đông (warfarin), digoxin, hoặc droxidopa có thé

làm tăng nguy cơ chảy máu, loạn nhịp tim hoặc đau tim.

- Phenylephrin làm giảm tác dụng của các thuốc như guanadrel, guanethidin, mecamylamin,

methyldopa, hay reserpin.

— Dextromethorphan được chuyển hóa bởi cytochrome P450 vàisoenzyme CYP2D6. Cần lưu ý khả

năng tương tác giữa dextromethorphan với các thuốc ức chế các men nêu trên như amiodaron,

haloperidol, propafenon, quinidin, SSRIs, va thioridazin.
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QUA LIEU VA CACH XU TRi:

Triệu chứng:

— Acetaminophen: Buồn nôn, nôn và đau bụng (xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi uống). Sau 24 giờ,

triệu chứng có thể bao gồm căng đau hạ sườn phải, thường cho biết sự phát triển của hoại tử gan.

Tổn thương gannhiều nhất trong khoảng 3 — 4 ngày sau khi uống thuốc quá liều dùng và có thể dẫn
đến bệnh não, xuất huyết, hạ đường huyết, phù não và tử vong.

— Phenylephrin HCI: Tăng huyết áp, nhức đầu, co giật, tìm đập nhanh, dị cảm, nôn ói.

— Dextromethorphan: Buôn nôn, nôn, nhìn mờ, lú lẫn, ảo giác, run, suy hô hấp.

Cách xử trí:

— Acetaminophen: Điều trị dựa vào nồng độ thuốc trong huyết tương. Acetylcystein bảo vệ gan nếu

dùng trong khoảng 24 giờ kể từ khi quá liều Acetaminophen (hiệu quả nhất nếu dùng trong khoảng

8 giờ). Liêu uống đầu tiên là 140 mg/kg (liều tải), sau đó cho tiếp 17 liều nữa, mỗi liều 70 mg/kg
cách nhau 4 giờ một lần. Than hoạt hoặc rửa dạ dày có thể được thực hiện để giảm sự hấp thu của
Acetaminophen.

— Phenylephrin HCI: Tăng huyết áp có thé cai thiện bằng việc sử dụng dùng thuéc chen a-adrenergic

như phentolamin 5-10 mg, tiêm tĩnh mạch, nếu cần có thể lặp lại.

— Dextromethorphan: ding 2 mg naloxon tiém tinh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10 mg.

TRÌNH BÀY:

— Hộp I chai 15 ml.

BAO QUAN: Ở nhiệt độ dưới 30°C.

HAN DUNG: 36 thang kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

NGÀY XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:...

ĐỌC KY HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
⁄ DE XA TAM TAY TRE EM

-KHÔNG DÙNG QUA LIEU CHi DINH =1

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SI
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CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHẢM OPV

Lô 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai.

DT: (061) 3992999 Fax: (061) 3835088

, ie CỤC TRƯỞNG

Nogwyin Vin Chant
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